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     PHƯỜNG CỐC LẾU 

 

Số:        /BC - UBND 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

                         Cốc Lếu, ngày       tháng 11 năm 2023 

BÁO CÁO 

Kết quả triển khai thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023,  
Phương hướng nhiệm vụ năm 2024 

 
Thực hiện Công văn số 163/HĐPH-TP ngày 23/11/2023 của UBND Thành 

phố Lào Cai về việc xây dựng báo cáo kết quả về công tác PBGDPL năm 2023, 
UBND phường Cốc Lếu báo cáo kết quả tự kiểm tra như sau:                

A. CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT 

I. CÔNG TÁC TRIỂN KHAI, THỰC HIỆN: 
Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) có vị trí, vai 

trò quan trọng trong đời sống xã hội, nhằm đưa pháp luật vào cuộc sống, nâng cao 
hiểu biết pháp luật, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân, góp phần 

ngăn ngừa, hạn chế vi phạm pháp luật. Để kịp thời chỉ đạo, triển khai thực hiện 
công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở và xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp 

luật, đồng thời triển khai thực hiện các Chương trình, Đề án PBGDPL, Ủy ban 
nhân dân phường Cốc Lếu đã ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức 

triển khai thực hiện  
II. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI 

1. Công tác củng cố, kiện toàn tổ chức và hoạt động của đội ngũ cán bộ 
thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật: 

1.1. Công tác củng cố kiện toàn đội ngũ tuyên truyền viên cấp xã: 
UBND phường thường xuyên rà soát và kiện toàn lại đội ngũ tuyên truyền 

viên viên pháp luật đủ năng lực, phẩm chất đạo đức để thực hiện công tác tuyên 

truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tại địa phương. UBND phường đã ban hành 
quyết định kiện toàn tuyên truyền viên. Quyết định số 09/QĐ-UBND ngày 

15/3/2022 kiện toàn tuyên truyền viên pháp luật cấp phường với tổng số 34 người.  
1.2. Nội dung và kết quả triển khai phổ biến giáo dục pháp luật theo đợt, 

chuyên đề, các Đề án trong năm 2023 
Tính từ thời điểm ngày 01/01/2023 đến hết ngày 01/11/2023 UBND phường 

đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tới toàn thể người dân trên địa 
bàn phường với số lượng văn bản cụ thể: 40 Luật, 65 Nghị định, 85 Quyết định, và 

các Nghị quyết được Quốc hội khóa XIV thông qua tại các kỳ họp, Các Nghị định 
của Chính phủ; Quyết định, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ; các văn bản mới do 

Bộ, ngành Trung ương và địa phương ban hành. Tiếp tục phổ biến một số văn bản 
Quy phạm pháp Luật của trung ương và địa phương về các lĩnh vực như: Luật Tổ 
chức chính quyền địa phương (năm 2015) và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương (năm 2019); 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức...; 

lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường: Luật Đất đai năm 2013, các văn bản sửa đổi, 
bổ sung các nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đất đai 2013...; 



  

lĩnh vực Tư pháp: Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, các văn bản quy 
định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước; Luật 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Luật 
tiếp cận thông tin; Luật Quốc phòng; Luật An ninh mạng; Luật Khiếu nại; Luật Tố 

cáo; Luật Phòng chống tham nhũng; pháp luật về nghĩa vụ quân sự, hôn nhân và 
gia đình; phòng chống mua bán người; phòng chống ma túy; thực hành tiết kiệm 

chống lãng phí; phòng, chống cháy nổ; dân chủ ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật. 
Cư trú; an ninh biên giới quốc gia; an ninh mạng; phòng chống bệnh truyền nhiễm 

v.v. ). Chỉ đạo hướng dẫn triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật Việt 
Nam năm 2023 và một số nội dung khác theo sự chỉ đạo của UBND thành phố Lào 
Cai và tình hình thực tế của địa phương. Hoàn thành 100% kế hoạch được giao.  

Cụ thể:  
+ Quý 1 năm 2023: Tập trung truyền truyền các Luật mới được Quốc hội 

thông qua theo kế hoạch tuyên truyền đợt I năm 2023 của tỉnh, thành phố và các 
quy định liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, quyền và lợi ích 

hợp pháp của người dân, doanh nghiệp; tuyên truyền về phòng chống tác hại của 
rượu bia, phòng chống tham nhũng, lãng phí, bảo vệ môi trường, an toàn vệ sinh 

thực phẩm, an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, giao thông đường bộ; 
Luật Tiếp công dân, Luật Tố cáo, Luật Khiếu nại, Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật 

Công an nhân dân; Luật phòng cháy chữa cháy; truyền Luật Thanh niên, Luật An 
ninh mạng, Luật An toàn giao thông; Chỉ thị số 03-CT/TU ngày ngày 26/10/2020 

của Thành ủy Lào Cai về tăng cường lãnh đạo công tác bảo vệ môi trường, xây 
dựng thành phố Lào Cai “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp” giai đoạn 2020 - 2025. 

+ Quý 2 năm 2023: Tập trung truyền truyền các Luật mới được Quốc hội 

thông qua theo kế hoạch tuyên truyền đợt II năm 2023 của tỉnh, thành phố và các 
quy định liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, quyền và lợi ích 

hợp pháp của người dân, doanh nghiệp; pháp luật về Đất đai, trong đó quan tâm 
đến vấn đề về giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ tái định cư và 5 tiêu chí 

chuẩn tiếp cận pháp luật liên quan đến chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng 
nông thôn mới trên địa bàn thành phố theo Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 

22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn 
tiếp cận pháp luật; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Bộ Luật Tố tụng hình sự năm 

2015; Luật Biên phòng Việt Nam, Luật xuất nhập cảnh của công dân Việt Nam. 
+ Quý 3 năm 2023: Tập trung truyền truyền các Luật mới được Quốc hội 

thông qua theo kế hoạch tuyên truyền đợt III năm 2023 của tỉnh, thành phố và các 
quy định liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, quyền và lợi ích 

hợp pháp của người dân, doanh nghiệp; Tiếp tục tuyên truyền về Bộ luật hình sự; 
Bộ luật dân sự; Luật trẻ em, phòng chống tham nhũng, lãng phí, Luật khiếu nại, tố 
cáo, đất đai, xây dựng, mua bán người, phòng chống ma túy; an toàn vệ sinh thực 

phẩm, giao thông đường bộ; Luật bảo vệ môi trường, Luật xử lý vi phạm hành 
chính; Luật Đất đai 2013; Quy định của pháp luật chính sách người có công, gia 

đình thương binh liệt sỹ; Luật Xây dựng, Luật Quy hoạch; Luật giáo dục; Luật Trẻ 
em…; Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 02/12/2021 của Tỉnh ủy Lào Cai về tiếp tục tăng 

cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục 



  

pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ Nhân dân trên địa bàn 
tỉnh Lào Cai...  

+ Quý 4 năm 2023: Tập trung truyền truyền các Luật mới được Quốc hội 

thông qua năm 2023 theo kế hoạch tuyên truyền đợt IV năm 2023 và tiếp tục tuyên 

truyền về về phòng chống tham nhũng, lãng phí, phòng chống ma túy, mua bán 
người, giao thông đường bộ, an toàn vệ sinh thực phẩm, an toàn vệ sinh lao động, 

Luật hôn nhân và gia đình, Luật hòa giải cơ sở; Luật Trợ giúp pháp lý, Luật phổ 
biến giáo dục pháp luật; Luật nghĩa vụ quân sự, Luật dân quân tự vệ; Chỉ thị số 19-

CT/TU ngày 02/12/2021 của Tỉnh ủy Lào Cai về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo 
của Đảng đối với công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý 
thức chấp hành pháp luật cho cán bộ Nhân dân trên 5 địa bàn tỉnh Lào Cai. 

1.3. Hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật:  

Các ban, ngành, đoàn thể và UBND phường đã có sự chủ động phối hợp chặt 

chẽ với nhau thực hiện công tác này một cách đồng bộ, khá đa dạng, áp dụng nhiều 
hình thức tuyên như:  

- Tổ chức hội nghị phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn phường. Quán 
triệt, tuyên truyền, phổ biến, giới thiệu nội dung, tinh thần của các văn bản pháp 

luật mới tới cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân trên địa 
bàn phường. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức các hội nghị 

phổ biến giáo dục pháp luật phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. 
- Phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua các phương tiện thông tin đại chúng 

như: Đăng bản tin, thông tin tuyên truyền trên Cổng thông tin điện tử của phường; 
ứng dụng xã hội như zalo, facebook,…  

- Tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh của phường, hệ thống loa truyền 

thanh trên xe đô thị phường và hệ thống loa truyền thanh công cộng tại khu dân cư. 
- Phổ biến, giáo dục pháp luật qua các cuộc họp cơ quan, đơn vị, cuộc họp tại chi 

bộ, tổ dân phố; tuyên truyền thông qua hoạt động tổ chức sinh hoạt “Ngày pháp luật”. 
1.4. Đối tượng phổ biến, giáo dục pháp luật 

- Cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị trên địa bàn phường; 
- Các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị- xã hội, các đoàn thể; 

- Bí thư chi bộ, tổ trưởng dân phố, trưởng ban công tác mặt trận; 
- Nhân dân các dân tộc trên địa bàn phường; 

- Học sinh trong các nhà trường học trên địa bàn phường; 
- Các đối tượng đặc thù theo quy định của luật PBGDPL. 
1.5. Kết quả phổ biến, giáo dục pháp luật:  

- Tuyên truyền miệng (Tổ chức 04 hội nghị trực tiếp; Lồng ghép với hội nghị 

tuyên vận và cuộc họp các ngành đoàn thể và khu dân cư): tổng số: 93 cuộc, số 
người tham dự: 4568 lượt người. Trong đó phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, 
công chức 12 buổi, cho nhân dân trên địa bàn 65 buổi, cho các đối tượng đặc thù 

06 buổi. 
- Tuyên truyền phổ biến pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng, 

loa truyền thanh, internet, pano áp phích, đăng tải trên cổng thông tin điện tử của 
phường, niêm yết tại trụ sở, bảng tin của phường và khu dân cư, số giờ tuyên 

truyền: 355 giờ. 



  

- Tuyên truyền phổ biến pháp luật bằng hình thức trực quan như băng zôn, 
khẩu hiệu: 138 cái. 

- Triển khai tới toàn thể CBCC, nhân dân trên địa bàn phường hưởng ứng 
tham gia các cuộc thi trực tuyến. Tổng số lượt người tham dự các cuộc thi trực 

tuyến. 
- Tổng số tài liệu PBGDPL đã được phát hành: 3520 bản. 

UBND phường đã xây dựng kế hoạch, tổ chức các hoạt động hưởng ứng 
“Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” bằng nhiều hình thức 

đa dạng, phù hợp, thiết thực, hiệu quả gắn với thực hiện nhiệm vụ hàng ngày của 
cán bộ công chức, viên chức, người lao động, học sinh trong các cơ quan, đơn vị, 
trường học của địa phương. Tổng số người tham dự: 915 lượt người. 

Tủ sách của phường được củng cố, bổ sung thêm một số đầu sách mới theo hệ 
thống Tỉnh, thành phố cấp và phường mua bổ sung. Tổng số đầu sách: 458 quyển 

các loại và hệ thống công báo của Tỉnh, Trung ương cấp, một số sách tham khảo 
khác. Việc bố trí sắp xếp tủ sách đã được đặt tại phòng tiếp dân của UBND phường, 

tủ sách đã được sắp xếp tại vị trí thuận tiện cho việc tham khảo, tra cứu cho cán bộ, 
nhân dân trên toàn địa bàn phường. Trong năm 2023 có: 68 lượt cán bộ, nhân dân 

tham khảo tài liệu tại tủ sách pháp luật/số đầu sách và văn bản là: 38 quyển. 
Hoàn thành 100% kế hoạch đề ra. 
1.6. Nguồn kinh phí đầu tư cho công tác PBGDPL năm 2023: 

 UBND phường đã đảm bảo kinh phí phục vụ cho công tác phổ biến, giáo 

dục pháp luật trên địa bàn phường theo kế hoạch cụ thể trong năm 2023 chi cho 
công tác PBGDPL là 45.000.000.000đồng. (Có Biểu mẫu kèm theo). 

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Thuận lợi: 
Nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của cấp ủy và chính quyền 

địa phương, sự phối hợp chặt chẽ giữa các ban ngành, đoàn thể trong việc tổ chức 
thực hiện công tác PBGDPL trong thời gian qua, vận dụng bằng nhiều biện pháp 

phù hợp, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, đưa nội dung phù hợp với từng 
đối tượng, từ đó đạt được kết quả tương đối tốt. 

2. Khó khăn, hạn chế: 
Trình độ, năng lực của lượng lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật 

cơ sở chưa được chuyên sâu. Hình thức và phương pháp tuyên truyền chậm, nội 
dung tuyên truyền còn dàn trải, thiếu trọng điểm. 

Việc hỗ trợ kinh phí và trang bị phương tiện, tài liệu phục vụ cho công tác này 
còn hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu. 

Trên đây là nội dung báo cáo công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp; 
năm 2023 của UBND phường Cốc lếu./. 

 

Nơi nhận:    
- UBND thành phố;                                                               
- Phòng Tư pháp thành phố;                                                                     
- Lưu VP.                                                                                                  

                                                                                                                                                                                   

TM.UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
 

 
 

 
Bùi Thị Phương Thảo 



  

Biểu mẫu 01 

DANH MỤC CÁC VĂN BẢN CHỈ ĐẠO, TRIỂN KHAI CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT NĂM 2023 

STT Số ký hiệu văn 

bản 

Ngày, tháng, năm ban hành Trích yếu nội dung văn bản 

1 152/KH-UBND 23/12/2022 KẾ HOẠCH Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở, 
chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn Phường Cốc Lếu năm 2023 

2 48/KH-UBND 09/02/2023 Kế hoạch PBGDPL đợt 1/2023 

3 97/KH-UBND 26/4/2023 Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật đợt 2/2023 

4 128/KH-UBND 21/7/2023 Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật đợt 3/2023 

5 143/KH-UBND 19/9/2023 Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật đợt 4/2024 

6 157/KH-UBND 23/10/2023 Kế hoạch triển khai thực hiện “Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội 
chủ nghĩa Việt Nam” năm 2023 trên địa bàn phường Cốc Lếu 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Biểu mẫu 02:  

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ, XÂY DỰNG CẤP XÃ ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT 

NĂM 2023 TRÊN ĐỊA PHƯỜNG CỐC LẾU 

(Từ ngày 01 tháng 01 năm 2023 đến ngày 01 tháng 11 năm 2023) 

 Số Tuyên 

truyền viên 

pháp luật cấp 
xã (Người) 

Số Báo cáo 

viên pháp luật 

cấp huyện 
(Người) 

Kết quả hoạt động PBGDPL 

Ghi 

chú 

Tổng  

số 

Trong 
đó: Số 

người 

tham 

gia 

phổ 

biến 

pháp 
luật 

trực 

tiếp 

Tổng 

số 

Trong 
đó, Số 

người 

tham 

gia 

phổ 

biến 

pháp 
luật 

trực 

tiếp 

PBPL 

trên 
loa 

truyền 

thanh 

(giờ) 

PBPL 

(Băng 

rôn, 

khẩu 

hiệu) 

PBGDPL trực 

tiếp 

Thi tìm hiểu 

pháp luật 

Số tài liệu 
PBGDPL được 

phát hành (Bản) 

Kinh phí dành cho công tác PBGDPL 

(Đồng) 

Số 
cuộc 

(Cuộc) 

Số lượt 

người 

tham 

dự 

(Lượt 

người) 

Số 

cuộc 

thi 

(Cuộc) 

Số lượt 

người 
dự thi 

(Lượt 

người) 

Tổng 

số 

Trong 

đó: Số 

lượng 
tài liệu 

đăng tải 

trên 

Internet 

Kinh phí NSNN 

Kinh 

phí từ 
nguồn 

hỗ trợ 

khác 

Tổng số 

kinh phí 

Kinh phí 

NSNN 

phân bổ 

thường 

xuyên 

Kinh 

phí 

NSNN 

cấp theo 

chương 

trình, 

đề án 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 

Phường 

Cốc Lếu 
34 34 02 02 355 138 93 4.568 0 0 3520 109 45.000.000 45.000.000 0 0  

 

 

 



  

Biểu mẫu 03 

SỐ LƯỢNG THANH NIÊN ĐƯỢC TUYÊN TRUYỀN PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT 

 

Nội dung Số lượng thanh niên được tuyên truyền phổ biến giáo dục 

pháp luật (lượt người) 

Tổng số thanh niên được tuyên truyền, phổ biến giáo dục 
pháp luật (lượt người) của cơ quan, đơn vị 

 

1. Chia theo giới tính  

Nam 1286 

Nữ 1156 

2. Chia theo dân tộc  

Kinh 2074 

Dân tộc thiểu số 368 

3. Chia theo thành thị, nông thôn  

Thành thị 2442 

Nông thôn 0 
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